8


[image: Trường Đại học Nha Trang]TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Điện – Điện tử
Bộ môn: Điện tử - Tự động
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
· Tiếng Anh: Digital Signal Processing				
Mã học phần: ELA340		
Số tín chỉ: 2	
Đào tạo trình độ: Đại học				
Học phần tiên quyết: Điện tử số		
2. Thông tin về GV:
Họ và tên: Nguyễn Thành Vinh			Chức danh, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0932.177.186				Email: vinhnt@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=11353		
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/kcf-ujsq-spw
Địa điểm tiếp SV: VP bộ môn Điện tử - Tự động, sáng thứ 2, sáng thứ 5 hàng tuần
3. Mô tả học phần: 
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết tín hiệu rời rạc, phương pháp biến đổi tín hiệu, phương pháp thiết kế các bộ lọc số; nhằm giúp người học phân tích thiết kế các bộ xử lý tín hiệu số.
4. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống rời rạc. Cung cấp các phương pháp biểu diễn tín hiệu trên các miền khác nhau. Phân tích các hệ thống rời rạc để thiết kế bộ tổng hợp, bộ lọc số tuyến tính. 
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a) Mô tả được đặc tính của tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian và miền tần số.	
b) Phân tích và ứng dụng các phần tử, các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như: biến đổi Z, biến đổi Fourier, biến đổi DFT, biến đổi FFT.
c) Thực hiện chuyển đổi tín hiệu qua lại giữa các miền biểu diễn: miền n, miền Z, miền 𝜔, miền 𝜔k.
d) Thiết kế được bộ lọc số cơ bản.
6. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần + Bài tập + Kiểm tra + 
Thảo luận
	a, b, c, d
	50

	2
	Thi cuối kỳ
	Tự luận/ Đề mở
	b, c, d
	50


7. Tài liệu dạy học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thành Vinh
	Slide bài giảng Xử lý tín hiệu số
	2020
	
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	2
	Nguyễn Quốc Trung
	Xử lý tín hiệu và lọc số
	2011
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	3
	Đặng Hoài Bắc
	Xử lý tín hiệu số
	2006
	HVBCVT
	Thư viện ĐHNT
	
	x


8. Kế hoạch dạy học:
	Tuần
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1
(13/9-9/9)
	- Giới thiệu học phần
Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n
-	Biểu diễn và lấy mẫu tín hiệu
	a
	- Thuyết giảng
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 1 của tài liệu [1], [2]

	2
(20/9-26/9)
	-	Hệ thống tuyến tính bất biến
	a
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 1 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	3
(27/9-3/10)
	-	Phép chập
	a
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 1 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	4
(4/10-10/10)
	- Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến
- Phép tương quan
	a
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 1 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	5
(11/10-17/10)
	Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z
-	Biến đổi Z (ZT) và biến đổi Z ngược (IZT)
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập

	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 2 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập


	6
(18/10-24/10)
	-	Quan hệ giữa biến đổi Z và phương trình sai phân
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 2 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	7
(25/10-31/10)
	-	Biểu diễn hệ thống trong miền Z - Hàm truyền đạt
- Sự ổn định của hệ thống trong miền Z
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 4 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	8
(1/11-7/11)
	Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục
- Biến đổi Fourier và biến đổi Fourier ngược
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 2 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	9
(15/11-21/11)
	-	Các khái niệm về phổ và đáp ứng tần số, pha và của hệ thống
-	Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 3 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	10
(22/11-28/11)
	- Quan hệ giữa biến đổi Fourier và biến đổi Z


	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 3 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	11
(29/11-5/12)
	Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc
- Biến đổi Fourier rời rạc DFT đối với dãy tuần hoàn có chu kỳ N và dãy có chiều dài hữu hạn N
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 4 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	12
(6/12-12/12)
	-	Tính phép chập tuyến tính bằng phép chập vòng thông qua biến đổi DFT
- Biến đổi Fourier nhanh – FFT
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 4 của tài liệu [1], [2] 
- Làm bài tập

	13
(13/12-19/12)
	- Biến đổi Fourier nhanh – FFT
	b, c
	- Thuyết giảng


- Bài tập
	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 4 của tài liệu [1], [2]
- Làm bài tập

	14
(20/12-26/12)
	Cấu trúc bộ lọc số
- Cấu trúc bộ lọc số FIR: dạng trực tiếp, dạng nối tiếp, lấy mẫu tần số, hệ thống FIR dạng dàn
	d
	- Thuyết giảng



	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 5 của tài liệu [1], [2]


	15
(27/12-2/1)
	- Cấu trúc bộ lọc số IIR: dạng trực tiếp, dạng nối tiếp, dàn và dàn thang, dạng song song
- Ôn tập
	d
	- Thuyết giảng



	- SV đọc nội dung tương ứng trong chương 5 của tài liệu [1], [2]



9. Yêu cầu đối với người học:
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;
- Sinh viên đọc trước tài liệu được cung cấp trên E-learning;
- Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến trên Google Meet;
- Thực hiện bài kiểm tra trên E-learning;
Ngày cập nhật: 20/9/2021
	GIẢNG VIÊN	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)


	Nguyễn Thành Vinh	
	

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)



Hoàng Thị Thơm
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